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Bản án số: 45/2024/DS-PT 

Ngày 13-3-2024 
 /v tr n     p   t     

NHÂN DANH  ƯỚ                    Ủ                

                                

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông  ũ Đứ  Hùng. 

 Các Thẩm phán: 

 1. Ông  gu  n        ng; 

 2. Ông  r n       H  u; 

 - Thư ký phiên tòa: B   gu  n Bù   u  t H n          o  án n  n   n 

t n  B n    u n. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: Ông Đ n   ăn 

     K ểm sát v  n t  m g   p   n to . 

  g   13 t áng 3 năm 2024 tạ  trụ sở  ò  án n  n   n t n  B n    u n xét 

xử p ú  t ẩm  ông      vụ án t ụ l  số 22/2023/    -DS ngày 22 tháng 02 

năm 2023 về v    “ r n     p   t    ”. 

 Do Bản án   n sự s  t ẩm số 29/2022/DS-S  ng   27 t áng 9 năm 2022 

 ủ   ò  án n  n   n  u  n H m   n bị   áng  áo. 

   o  u  t  ịn      vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 34/2023/ Đ  -DS 

ng   14 t áng 3 năm 2023   u  t  ịn   o n p   n tò  p ú  t ẩm số 

35/2023/ Đ-   ng   12 t áng 4 năm 2023   u  t  ịn  tạm ng ng p   n tò  số 

14/2023/ Đ  -DS ng   10 t áng 5 năm 2023   u  t  ịn  tạm   n      xét xử 

p ú  t ẩm số 02/2023/ Đ-   ng   19 t áng 6 năm 2023   u  t  ịn  t  p tụ  

g ả  qu  t vụ án số 01/2024/ ĐS -DS ng   03 t áng 01 năm 2024    ông báo 

mở lạ  p   n tò  số 15/ B- DS ng   20 t áng 02 năm 2024  g     á     ng sự: 

1.  guyê  đơ : Ông Đỗ  ăn H  s n  năm 1971;    m t 

Đị     :   ôn C  x      u  n H  t n  B n    u n. 

Ngư i   i  i n th o ủ  qu  n: B  Đỗ   ị H1  s n  năm 1993   ị     : Thôn C, 

x      u  n H  t n  B n    u n   ăn bản ủ  qu ền ng   09/6/2023 .    m t 

2.  ị đơ : 
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- Ông  gu  n  ăn B  s n  năm 1982;    m t 

- B   r n   ị  gọ  H2  s n  năm 1981;    m t 

Cùng  ị     :   ôn C  x      u  n H  t n  B n    u n. 

Ngư i   o v  qu  n v    i  ch h p pháp của  ng B,    H2: Ông  r n  ăn D  

 u t s  Công ty TNHH MTV N, Đo n  u t s  t  n  p ố H.    m t 

3.  gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua : Bà  ũ   ị B1  s n  năm 

1974   ị     :   ôn C  x      u  n H  t n  B n    u n.    m t 

4.  gười     c   g: Ông Hồ    n  H3  s n  năm 1966   ị     : Thôn C, 

x      u  n H  t n  B n    u n.    m t 

5.  gười k á g cá : Ông  gu  n  ăn B v  b   r n   ị  gọ  H2 l  bị 

  n. 

          Ụ    

 guyê  đơ  trì   b y: 

 ăm 2001  g     n  ông Đỗ  ăn H    n  n   u ển n  ợng  ủ  ông Hồ 

Thanh H3 một    n tí     t tạ  t ôn C  x      u  n H  t n  B n    u n   n năm 

2003 t  n   n   o  ạ ;   n năm 2005 t ự     n t ủ tụ  tá   t ử  v  s ng t n   o 

vợ   ồng ông H.  ăm 2007  b   r n   ị  gọ  H2    mu  lạ     n tí     t sát 

v   r n    t g     n  ông H n n  ùng trong năm    b  H2    m ợn một p  n 

  t  ủ  g     nh ông H  ể x   t ờng v  s u    l  x   n   v  s n  n n vợ   ồng 

ông H  ồng  . Đ u năm 2020  vợ   ồng ông H yêu c u b  H2, ông B t áo    

t ờng r o  n   v  s n   ể trả lạ    t   o g     n  ông H n  ng b  H2, ông B 

  ông  ồng   v    o r ng   ông l n     m   t n   ông H. Ông H gử    n   n 

UBND xã T v    ợ   ị    ín  x     n vị  o  ạ   ủ   u  n t  n   n   o  ạ   

xá  m n  t      xá   ịn    ợ  b  H2, ông B l n   t  ủ  g     n  ông H    n tí   

  oảng 08m
2
. 

 uá tr n  g ả  qu  t vụ án  t  n   n  x m xét t ẩm  ịn  v   o  ạ  xá  

 ịn  p  n    n tí     t tr n     p l  11 3m
2
 n n vợ   ồng ông H   u   u b  H2, 

ông B trả lạ  p  n   t l n     m n u tr n t  o g      ứng n  n qu ền sử  ụng 

  t m  g     n  ông H   ợ    p. 

 ị đơ  trì   b y: 

 ăm 2007  vợ   ồng ông  gu  n  ăn B v  b   r n   ị  gọ  H2 có 

n  n   u ển n  ợng qu ền sử  ụng   t  ủ   ộ b   gu  n   ị       n tí     t 

tọ  lạ  tạ  t ôn C  x      u  n H  t n  B n    u n. Đ n năm 2008  ông B v  b  

H2 t  p tụ  n  n   u ển n  ợng   t  ủ  ông Đ o  ăn  .  ăm 2015  vợ   ồng 

ông B v  b  H2 t  n   n  x     ng r o n n     ùng v   ông H g ăng     v  

t ống n  t r n  g      ồng t ờ     n ờ ông H x     ng r o. S u     x    ựng 

  ng r o t    á  b n sử  ụng ổn  ịn    ông    tr n     p g .  ăm 2019      ông 

H x    ựng n   m   t    á  b n  ũng    g ăng     v  ông H    x    ựng t  o 
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 úng r n  g   . Đ n năm 2020     vợ   ồng ông B v  b  H2 x    ựng n   m   

t   xả  r  tr n     p. 

Nay ông H   u   u vợ   ồng ông B v  b  H2 trả lạ     n tí     t 11 3m
2
 

t   ông b    ông  ồng    v     n tí     t ông H tr n     p t uộ  G      ứng 

n  n qu ền sử  ụng   t      p   o vợ   ồng ông B v  b  H2. 

 gười có quyề   ợi,  g ĩa vụ  iê  qua  b   ũ   ị  1 trình bày: 

Bà  ũ   ị B1 t ống n  t v   lờ  tr n  b    ủ  ông Đỗ  ăn H    u   u 

ông B, bà H2 trả lạ     n tí   11 3m
2
   t t uộ  G      ứng n  n qu ền sử  ụng 

  t m  n   n         p   o vợ   ồng b . 

  i  ả  á  dâ  s  sơ t ẩ  số 29 2 22   -    g y 2  t á g 9     

2 22 của     á    â  dâ   uy        â  đã quyết đị  : 

Căn  ứ v o   oản 9 Đ ều 26    oản 1 Đ ều 35  Đ ều 39  Đ ều 147  Đ ều 

157  ủ  Bộ lu t  ố tụng   n sự; Đ ều 163  Đ ều 166  Đ ều 189 Bộ lu t D n sự; 

Đ ều 97  Đ ều 203  u t   t    ; K oản 2 Đ ều 26    ểm     oản 2 Đ ều 27  g ị 

qu  t số 326/2016/UB   H14 ng   30/12/2016  ủ  UB   H. 

  u  n xử: 

1. C  p n  n   u   u   ở     n  ủ  ông Đỗ  ăn H. 

Buộ  ông  gu  n  ăn B và bà  r n   ị  gọ  H2 p ả  t áo    một p  n 

n   tạm v  một p  n n   v  s n  tr n   t tr n     p v  trả lạ     n tí   11 3m
2
 

  t trong        n tí   8 8m
2
 t uộ  g      ứng n  n qu ền sử  ụng   t số AB 

006179 ngày 20/4/2005 và 2,5m
2
   t t uộ  g      ứng n  n qu ền sử  ụng   t 

số AB 006178 ng   20/4/2005   o ông Đỗ  ăn H và bà  ũ   ị B1   ợ  to n 

qu ền sử  ụng.  C  mản  trí    o bản  ồ  ị    ín   èm t  o . 

 go   r  bản án s  t ẩm  òn qu  t  ịn  về l   su t  o    m t     n  án  án p í  

    p í tố tụng   á  t  o qu   ịn . 

 g   10/10/2022  ông  gu  n  ăn B v  b   r n   ị  gọ  H2      n   áng 

 áo   u   u  ò  án p ú  t ẩm sử  bản án s  t ẩm    ông    p n  n   u   u 

  ở     n  ủ  ngu  n   n. 

+  ạ  p   n tò  p ú  t ẩm: 

-  gu  n   n g   ngu  n   u   u   ở     n; 

- Bị   n g   ngu  n   u   u   áng  áo n     n   áng  áo. 

-  g ờ  bảo v  qu ền v  lợ  í    ợp p áp  ủ  bị   n  ề ng ị Hộ   ồng xét 

xử p ú  t ẩm sử  bản án s  t ẩm    ông    p n  n   u   u   ở     n  ủ  

ngu  n   n. 

K ểm sát v  n t  m g   p   n tò  p át b ểu      n  ủ     n   ểm sát về 

v    tu n t  o p áp lu t trong quá tr n  g ả  qu  t vụ án ở g     oạn p ú  t ẩm 

v  qu n   ểm g ả  qu  t vụ án: 
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V  thủ tục tố tụng:   ẩm p án - C ủ tọ  p   n tò  v  Hộ   ồng xét xử    

t ự     n  úng t  o qu   ịn   ủ  Bộ lu t  ố tụng   n sự;  á     ng sự t  m g   

tố tụng    p   n   úng qu ền v  ng ĩ  vụ t  o qu   ịn   ủ  Bộ lu t  ố tụng 

  n sự. 

V  nội  ung vụ án: Đề ng ị Hộ   ồng xét xử áp  ụng   oản 1 Đ ều 308 Bộ lu t 

 ố tụng   n sự    ông    p n  n   áng  áo  ủ  bị   n  g   ngu  n bản án   n 

sự s  t ẩm. 

      Ị    Ủ        : 

Căn cứ v o các t i  i u, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án  ã  ư c x m xét 

t i phiên tòa, kết qu  tranh tụng t i phiên tòa v  ý kiến của Vi n Kiểm sát nhân 

 ân tỉnh Bình Thuận, Hội  ồng xét xử nhận thấ : 

[1]  ề t ủ tụ  tố tụng:  ò  án s  t ẩm xá   ịn  qu n    p áp lu t tr n  

   p v  t ẩm qu ền g ả  qu  t l   úng qu   ịn  tạ    oản 9 Đ ều 26;   ểm   

  oản 1 Đ ều 35;   ểm     oản 1 Đ ều 39  ủ  Bộ lu t  ố tụng   n sự. 

[2] Xét   áng  áo  ủ  ông  gu  n  ăn B v  b   r n   ị  gọ  H2: 

[2.1] Căn  ứ lờ        ủ     ng sự n  n t   : 

-  ăm 2001  ông Đỗ  ăn H n  n   u ển n  ợng  ủ  ông Hồ    n  H3 

   n tí     t tọ  lạ  tạ  t ôn C  x      u  n H  t n  B n    u n    t       g    

  ứng n  n qu ền sử  ụng   t.  g   20/4/2005  ông H   ợ  Ủ  b n n  n   n 

 u  n H   p G      ứng n  n qu ền sử  ụng   t số AB 006178 t ử    t số 42  

   n tí   372m
2
 v  G      ứng n  n qu ền sử  ụng   t số AB 006179 t ử    t 

số 18     n tí   116m
2
.   ử    t số 18    vị trí    ng b   g áp quố  lộ A  

   ng n m g áp t ử    t số 42     n tí   372m
2
. Cả 02 t ử    t  ều g áp r n  

v   t ử    t  ủ  ông  gu  n  ăn B v  b   r n   ị  gọ  H2. Khi ông H n  n 

  u ển n  ợng   t  ủ  ông H3 t   p  n   t g áp r n      n n   ông B  b  H2 sử 

 ụng    ng  o ông  gu  n  u n   l   on r  b   gu  n   ị   sử  ụng. 

-  ăm 2007  ông  gu  n  ăn B v  b   r n   ị  gọ  H2 n  n   u ển 

n  ợng  ủ  b   gu  n   ị    t   t số 17      n tí     t 345m
2
 t  o g      ứng 

n  n qu ền sử  ụng   t số AI 210922 ng   20/9/2007  o Ủ  b n n  n   n 

 u  n H   o b   gu  n   ị   v   ăng    s ng t n ông B  b  H2 ng   

05/10/2007.   ử    t số 17  g áp r n  v   t ử    t số 18 v  t ử    t số 42  ủ  

ông Đỗ  ăn H;  ăm 2008  ông  gu  n  ăn B v  b   r n   ị  gọ  H2 n  n 

  u ển n  ợng  ủ  ông Đ o  ăn      n tí     t 513m
2
 t  o g      ứng n  n 

qu ền sử  ụng   t số   539168 ng   09/12/1999  o Ủ  b n n  n   n  u  n H 

v   ăng    s ng t n ông B  b  H2 ng   30/12/2008. K   ông B  b  H2 n  n 

  u ển n  ợng   t  ủ  b  L t   tr n   t  ủ  b  L        ăn n   tạm. 
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[2.2]    o G      ứng n  n qu ền sử  ụng   t số AB 006179   p ng   

20/4/2005 t   t ử    t số 18     n tí   116m
2
   ạn     ng b    í   t     4 6m  

 ạn     ng n m  í   t     7m   ạn     ng  ông v  t    í   t     20m; G    

  ứng n  n qu ền sử  ụng   t số AB 006178   p ng   20/4/2005  t ử    t số 

42     n tí   372m
2
   ạn     ng b    í   t     7m   ạn     ng n m  í   

t     11 6m   ạn     ng  ông v  t    í   t     40m; G      ứng n  n qu ền 

sử  ụng   t số AI 210922 ng   20/9/2007  t ử    t số 17      n tí     t 345m
2
  

 ạn     ng b    í   t     6m   ạn     ng n m  í   t     6m   ạn     ng 

 ông v  t    í   t     60m.  u   ố      u   n  t ể t ử    t tạ  02 G      ứng 

n  n qu ền sử  ụng   t   p   o ông Đỗ  ăn H v   G      ứng n  n qu ền sử 

 ụng   t số AI 210922 ng   20/9/2007  o Ủ  b n n  n   n  u  n H   o b  

 gu  n   ị   v   ăng    s ng t n b   r n   ị  gọ  H2, ông  gu  n  ăn B t   

 ạn     ng t   t ử    t  ủa ông H v    ạn     ng  ông t ử    t  ủ  b  H2, 

ông B g áp n  u l    ờng t  ng.  u  n   n qu  x m xét  t ẩm  ịn  tạ    ỗ r n  

g        n trạng sử  ụng   t  ủ  ngu  n   n  bị   n n  n t    tr n t ử    t  ủ  

ông H  b  H2 v  ông B      b n    x   n   ở    n  ố n  ng    n trạng r n  g    

sử  ụng t ự  t    ông trùng    p v   r n  g     ủ   á  t ử    t t  o G    

  ứng n  n qu ền sử  ụng   t      p   o ông Đỗ  ăn H v  G      ứng n  n 

qu ền sử  ụng   t      p   o b   r n   ị  gọ  H2, ông  gu  n  ăn B   o 

p  n n   tạm  n   v  s n   ủ  b  H2, ông B x   l    s ng    ng tr    n    ủ  

vợ   ồng ông H). Khi ông Đỗ  ăn H l m t ủ tụ  tá   t ử   ể   p g      ứng 

n  n qu ền sử  ụng  ố  v   p  n   t ông H n  n   u ển n  ợng  ủ  ông Hồ 

Thanh H3 t   b   r n   ị  gọ  H2  ũng l  ng ờ  t  m g    o  ạ  r n    t.   t 

  á   tr ờng  ợp  ăn  ứ t  o r n    t  o b  H2       n t ể    n tạ   ản  trí   

 o    n trạng   u   t ng   19/7/2023  o C   n án   ăn p òng Đ b n   n  t   

trong p  n   t  o b  H2       n    một p  n  ăn n    ủ  ông Đỗ  ăn H n  ng 

quá tr n  vợ   ồng ông H x   n   bị   n   ông tr n     p.    v          sở xá  

 ịn  bị   n sử  ụng   t   ông  úng v   r n  g     vị trí   t      ợ    p g    

  ứng n  n qu ền sử  ụng   t. 

[2.3]    o Công văn số 2312/UBND-     ng   04/8/2022  ủ  Ủ  b n 

n  n   n  u  n H xá   ịn : D  n tí     t tr n     p l  11 3m
2
  trong        n 

tích 8,8m
2
  gồm 3 4m

2
 l  một p  n n   tạm  n   v  s n  v  5 4m

2
 l    t trống  

t uộ  G      ứng n  n qu ền sử  ụng   t số AB 006179 ng   20/4/2005 v  

   n tí   2 5m
2
   t t uộ  g      ứng n  n qu ền sử  ụng   t số AB 006178 

ng   20/4/2005  ùng  o Ủ  b n n  n   n  u  n H cho ông Đỗ  ăn H. Do     

 ò  án s  t ẩm buộ  bị   n trả lạ    o ngu  n   n    n tí     t tr n     p 

11,3m
2
 l      ăn  ứ.  u  n   n  bản án s  t ẩm      g   r   á  mố   tọ   ộ  ủ  

   n tí     t tr n     p 11 3m
2
  n n Hộ   ồng xét xử p ú  t ẩm bổ sung   o 

     ủ. 
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[2.4]  ề t   sản tr n   t tr n     p:    o B  n bản x m xét t ẩm  ịn  tạ  

  ỗ ng   07/01/2021  tr n   t tr n     p    một p  n n   tạm v  một p  n n   

v  s n  n n  ò  án s  t ẩm buộ  bị   n t áo    l      ăn  ứ.  

   n  ng n  n  ịn  tr n  xét bản án s  t ẩm tu  n xử    p n  n   u   u 

  ở     n  ủ  ngu  n   n l      ăn  ứ. K áng  áo  ủ  bị   n l    ông       sở 

   p n  n. Hộ   ồng xét xử p ú  t ẩm g   ngu  n bản án s  t ẩm n    ề ng ị 

 ủ     n   ểm sát n  n   n t n  B n    u n. 

[3]  ề án p í p ú  t ẩm: Do   áng  áo   ông   ợ     p n  n n n ông 

 gu  n  ăn B  b   r n   ị  gọ  H2 p ả    ịu án p í   n sự p ú  t ẩm. 

[4]  ề     p í tố tụng   á :  uá tr n  xét xử p ú  t ẩm  ngu  n   n nộp 

    p í x m xét  t ẩm  ịn  tạ    ỗ l  5.000.000 ồng. Do   u   u  ủ  ngu  n 

  n   ợ     p n  n n n bị   n p ả   o n trả   o ngu  n   n số t ền 

5.000.000 ồng     p í x m xét  t ẩm  ịn  tạ    ỗ. 

    á  lẽ tr n; 

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ   oản 1 Đ ều 308 Bộ lu t  ố tụng   n sự  

K ông    p n  n   áng  áo  ủ  ông  gu  n  ăn B v  b   r n   ị 

 gọ  H2. G   ngu  n Bản án   n sự s  t ẩm số: 29/2022/DS-S  ng   27 

t áng 9 năm 2022  ủ   o  án n  n   n  u  n H m   n. 

 p  ụng Đ ều 163  Đ ều 164  Đ ều 166 Bộ lu t D n sự năm 2015; Đ ều 

26    oản 1 Đ ều 29  g ị qu  t số 326/2016/UB   H14 ng   30/12/2016  ủ  

Ủ  b n    ờng vụ  uố   ộ  qu   ịn  về mứ  t u  m  n  g ảm  t u  nộp  quản l  

v  sử  ụng án p í v  l  p í  ò  án. 

 u  n xử: 

1. C  p n  n   u   u   ở     n  ủ  ngu  n   n ông Đỗ  ăn H. 

Buộ  ông  gu  n  ăn B và bà  r n   ị  gọ  H2 p ả  t áo    một p  n 

n   tạm v  một p  n n   v  s n  tr n   t tr n     p v  trả lạ     n tí   11 3m
2
 

  t   o ông Đỗ  ăn H và bà  ũ   ị B1  trong          n tí   8 8m
2
   t t uộ  

g      ứng n  n qu ền sử  ụng   t số AB 006179 ng   20/4/2005 v     n tí   

2,5m
2
   t t uộ  g      ứng n  n qu ền sử  ụng   t số AB 006178 ngày 

20/4/2005 do Ủ  b n n  n   n  u  n H. D  n tí   11 3m
2
   t tọ  lạ  tạ  thôn 

C  x      u  n H  t n  B  gồm  á  mố   1  2  3  4  5  6  1   t  o mản  trí    o 

   n trạng   u   t tr n     p  o C   n án   ăn p òng Đ b n   n  ng   

20/8/2021. 

K m th o m nh tr ch  o hi n tr ng khu  ất tranh chấp  o Chi nhánh Văn 

phòng Đ  an h nh ng              
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2. C   p í tố tụng   á : Buộ  ông  gu  n  ăn B và bà  r n   ị  gọ  

H2 p ả   o n trả   o ông Đỗ  ăn H số t ền 6.600.000 ồng  Sáu tr  u sáu trăm 

ng  n  ồng      p í x m xét  t ẩm  ịn  tạ    ỗ v  1.400.000 ồng   ột tr  u 

bốn trăm ng  n  ồng      p í  ịn  g á. 

Kể t  ng        n   u   u t     n  án  ủ  ng ờ    ợ  t     n  án   o   n     

t     n  án xong  b n p ả  t     n  án  òn p ả    ịu   oản t ền l    ủ  số t ền 

 òn p ả  t     n  án t  o mứ  l   su t qu   ịn  tạ  Đ ều 357  Đ ều 468  ủ  Bộ 

lu t D n sự năm 2015  tr  tr ờng  ợp p áp lu t    qu   ịn    á . 

3.  ề án p í: 

- Ông  gu  n  ăn B và bà  r n   ị  gọ  H2 p ả    ịu 300.000 ồng  B  

trăm ng  n  ồng  án p í   n sự s  t ẩm. 

- Ho n trả   o ông Đỗ  ăn H 1.000.000 ồng   ột tr  u  ồng  tạm ứng án 

p í   n sự s  t ẩm    nộp t  o b  n l   số 0001896 ng   26/10/2020  ủ  C   

 ụ        n  án D n sự  u  n H m   n. 

- Ông  gu  n  ăn B  b   r n   ị  gọ  H2 mỗ  ng ờ  p ả    ịu 

300.000 ồng  B  trăm ng  n  ồng  án p í   n sự p ú  t ẩm  n  ng   ợ  tr  số 

t ền tạm ứng án p í p ú  t ẩm    nộp t  o b  n l   t u số 0010456  0010457 

ngày 10/11/2022  ủ  C    ụ        n  án   n sự  u  n H m   n. Ông B v  b  

H2    nộp  ủ án p í   n sự p ú  t ẩm. 

 r ờng  ợp bản án  qu  t  ịn    ợ  t     n  t  o qu   ịn  tạ  Đ ều 2 

 u t t     n  án   n sự t   ng ờ    ợ  t     n  án   n sự  ng ờ  p ả  t     n  

án   n sự    qu ền t ỏ  t u n t     n  án  qu ền   u   u t     n  án   n sự  tự 

ngu  n t     n  án  o   bị    ng     t     n  án t  o qu   ịn  tạ   á  Đ ều 6  

7, 7   9  u t t     n  án   n sự; t ờ     u t     n  án   ợ  t ự     n t  o qu  

 ịn  tạ  Đ ều 30  u t t     n  án   n sự. 

Bản án p ú  t ẩm       u lự  p áp lu t  ể t  ngày tuyên án (ngày 

13/3/2024). 

Nơi nhận:                              

-  KS D t n  B n    u n;           -   Ủ  Ọ     Ê   OÀ 
-  A D H.H m   n; 

- C   Cụ   HADS H.H m   n; 

- Cá     ng sự; 

-   u: Hồ s  vụ án;  ổ HC  . 

 

 

  ũ   c  ù g 


